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意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

luôn luônitsumoいつも

thường, hầu hếttaitēたいてい

thườngyokuよく

đôi khitokidokiときどき

không hay...lắmamariあまり

hoàn toàn khôngzenzenぜんぜん

rấttotemoとても

副詞 Phó từ

thêm nữamottoもっと

rất nhiềutakusanたくさん

một chútsukoshiすこし

từ từyukkuriゆっくり

đã/ rồimouもう



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

to, lớnōkiiおおきい

bé, nhỏchiisaiちいさい

cao/ đắttakaiたかい

rẻyasuiやすい

thấphikuiひくい

tốtii / yoiいい / よい

xấuwaruiわるい

イ形容詞 Tính từ đuôi i

xatōiとおい

gầnchikaiちかい

mớiatarashiiあたらしい



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

cũfuruiふるい

caykaraiからい

ngọtamaiあまい

đắngnigaiにがい

khómuzukashiiむずかしい

trẻwakaiわかい

dàinagaiながい

イ形容詞 Tính từ đuôi i

ngắnmijikaiみじかい

nhanh / sớmhayaiはやい

chậm / muộnosoiおそい



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

ồn àourusaiうるさい

sáng sủaakaruiあかるい

tối tămkuraiくらい

bẩn thỉukitanaiきたない

thú vịomoshiroiおもしろい

nhàm chántsumaranaiつまらない

hạnh phúc, vui mừngureshiiうれしい

イ形容詞 Tính từ đuôi i

buồnkanashiiかなしい

vui vẻtanoshiiたのしい

cô đơnsabishiiさびしい



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

đáng sợkowaiこわい

nóng atsuiあつい

lạnh (thời tiết)samuiさむい

lạnh (vật thể)tsumetaiつめたい

ấm ápatatakaiあたたかい

mát mẻsuzushiiすずしい

nghiêm khắckibishiiきびしい

イ形容詞 Tính từ đuôi i

hẹpsemaiせまい

rộnghiroiひろい

bậnisogashiiいそがしい



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

tốt bụng, tử tếshinsetsunaしんせつな

dễ dàngkantannaかんたんな

đẹp/ sạch kirēnaきれいな

nổi tiếngyūmēnaゆうめいな

đẹp traihansamunaハンサムな

sôi nổi, náo nhiệtnigiyakanaにぎやかな

im lặngjōzunaしずかな

giỏi / khéo léohetanaじょうずな

kém / vụng vềtakusanへたな

thíchsukinaすきな

ghétkirainaきらいな

rảnh rỗihimanaひまな

ナ形容詞 Tính từ đuôi na



意味
Ý nghĩaRomajiHiragana/ 

Katakana

cái gìnani / nanなに / なん

cái nàodore / donoどれ / どの

aidareだれ

của aidarenoだれの

khi nàoitsuいつ

ở đâudokoどこ

tại saodōshiteどうして

疑問詞 Từ nghi vấn


